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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CM 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Châu Minh Hoàng 

 Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hiền 

          Ông Đỗ Cao Khánh 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh CM. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên tòa:  

 Ông Phạm Thành Đồng – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh CM, xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 54/2020/TLPT-HS ngày 10 

tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Huỳnh Thanh L; do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huyện TVT, tỉnh CM. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 
 

 Họ và tên: Huỳnh Thanh L, sinh năm 1985 tại thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh 

CM. Nơi thường trú: Khóm 3, thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh CM. Nghề nghiệp: 

Thợ hớt tóc; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Thanh Long (chết) và bà Nguyễn 

Thị Tiếm; vợ Trần Kiều Nhi; tiền án: Không;  tiền sự: Vào ngày 20/5/2019, bị 

Công an huyện TVT xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi đánh nhau gây 

rối trật tự công cộng hiện tại chưa thực hiện; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 

  

Bị hại: Anh Trần Huỳnh H, sinh năm 1995 (vắng mặt). 

 Nơi cư trú: Ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện TVT, tỉnh CM. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (tòa án không triệu tập):  

1/. Anh Huỳnh Thanh Th, sinh năm 1984. 

2/. Anh Triệu Văn L, sinh năm 1984. 

3/. Ông Triệu Văn B, sinh năm 1964. 

4/. Chị Triệu Ngọc H, sinh năm 1991. 

Nơi cư trú: Khóm 3, thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh CM. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 18/9/2019, anh Huỳnh Thanh Th điều khiển xe đi 

giao bia về đến trước cửa nhà tại khóm 3, thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh CM; do có 

tiếng xe ồn nên anh Triệu Văn L ra nhắc nhở và xảy ra cự cãi. Khi Huỳnh Thanh L 

là em ruột của anh Th đang ăn tối về đến thì Huỳnh Thanh L chạy vào nhà anh Th 

lấy một cây dao chạy ra nhưng bị ông Triệu Văn B là cha của anh L cản ngăn và 

sau đó ông B đẩy anh L vào nhà khóa cửa lại. 

Khi nghe tin, Công an nhân dân thị trấn SĐ, huyện TVT cử lực lượng có 04 

người gồm Trần Huỳnh H, Hứa Thanh Nam, Nguyễn Trọng Khánh và Hồng Nhất 

Quyết đến nơi xảy ra sự việc để giải quyết. Khi đến hiện trường thì lực lượng Công 

an yêu cầu ông B mở cửa và mời anh Triệu Văn L ra làm việc, khi anh L bước ra 

ngoài thì bị anh Th và Huỳnh Thanh L dùng vỏ chai bia ném vào người nhưng 

không trúng nên anh L vào nhà lấy hai cây dao cầm trên tay và chạy về hướng 

Huỳnh Thanh L, thấy vậy anh Th tiếp tục dùng vỏ chai bia còn Huỳnh Thanh L thì 

dùng kết vỏ bia ném anh L nhưng không trúng. Khi anh L chạy về hướng anh Th 

thì anh Th lùi lại và bị ngã nên anh L nhào đến câu vật với anh Th. Lúc này, anh 

Trần Huỳnh H đứng phía sau anh L chạy đến để cản ngăn không cho anh L và anh 

Th đánh nhau, khi đó Huỳnh Thanh L tiếp tục dùng vỏ chai bia Larue ném về phía 

anh L nhưng không trúng anh L mà trúng anh H làm cho anh H bị thương ở môi 

trên bên trái, bị gãy răng và xương mũi. 

Kết luận giám định số 278/TgT ngày 04/11/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh 

CM kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Trần Huỳnh H là 12%. 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện TVT quyết định: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

và Điều 54 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, khoản 2 Điều 136, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Cố 

ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

 Ngoài ra, án sơ thẩm tuyên về xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 
 

 Ngày 18 tháng 5 năm 2020, bị cáo Huỳnh Thanh L có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Huỳnh Thanh L giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM tham gia phiên tòa phát biểu quan 

điểm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật 
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Tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thanh L 

giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huyện TVT. 
 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Thanh L khai nhận hành vi phạm 

tội phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện: Ngày 18 tháng 9 năm 2019, do 

có mâu thuẩn với anh Triệu Văn L nên Công an nhân dân thị trấn SĐ, huyện TVT 

cử lực lượng có 04 người gồm Trần Huỳnh H, Hứa Thanh Nam, Nguyễn Trọng 

Khánh và Hồng Nhất Quyết đến nơi xảy ra sự việc để giải quyết. Khi đến hiện 

trường thì lực lượng mời các bên để làm việc, khi anh L chạy về hướng anh Th thì 

anh Th lùi lại và bị ngã nên anh L nhào đến câu vật với anh Th. Lúc này, anh Trần 

Huỳnh H đứng phía sau anh L chạy đến để cản ngăn không cho anh L và anh Th 

đánh nhau, khi đó bị cáo Huỳnh Thanh L dùng vỏ chai bia Larue ném về phía anh 

L nhưng không trúng anh L mà trúng anh H làm cho anh H bị thương ở môi trên 

bên trái, bị gãy răng và xương mũi. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể anh 

H do bị cáo gây ra là 12%. 
 

 [2] Hành vi của bị cáo Huỳnh Thanh L là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp 

xâm hại sức khỏe người khác trái pháp luật, gây thiệt hại về sức khỏe của anh Trần 

Huỳnh H với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12% nên đã vi phạm nghiêm trọng pháp 

luật hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi là dùng võ chai bia Larue là hung khí nguy 

hiểm ném về phía đông người trong lúc anh H là lực lượng công an đến để giải 

quyết sự việc, hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ bất chấp pháp luật. 

Chính vì vậy, bản án sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huyện TVT xử phạt các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với 

hành vi phạm tội của bị cáo. 
 

 [3] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Huỳnh 

Thanh L nhận thấy: Bị cáo cho rằng bị cáo là lao động chính, bị cáo có mẹ già 

thường hay bệnh tật và vợ bị cáo không có việc làm ổn định. Xét các lý do bị cáo 

đưa ra không thuộc tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, bị cáo phạm tội tại 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự có mức hình phạt trong khung quy định từ 02 

năm đến 06 năm tù nhưng án sơ thẩm đã áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết 

định hình phạt dưới khung. Xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù là đã tương xứng 

phù hợp với quy định của pháp luật và đã có xem xét toàn diện vụ án cũng như tính 

chất nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, phù hợp với 

nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của bị cáo. Đối với kháng cáo xin được 

hưởng án treo của bị cáo xét thấy bị cáo có một tiền sự bị xử phạt hành chính về 

hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng nên không đủ điều kiện được hưởng án 

treo theo quy định pháp luật. Bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ 

mới nên không có cơ sở chấp nhận. Cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đã xử 
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đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung 

cho xã hội.  
 

 [4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định.  
 

 [5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự;  

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thanh L; Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 29/2020/HS-ST ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện TVT, tỉnh CM về hình phạt. 
 

 Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự; 

 Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thanh L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội "Cố 

ý gây thương tích"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  
  

 2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Huỳnh Thanh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.  
 

 3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh CM; 

- Công an tỉnh CM; 

- Công an huyện TVT; 

- Viện kiểm sát nhân dân h.TVT; 

- Tòa án nhân dân huyện TVT; 

- Chi cục THADS huyện TVT; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- L: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- L VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

                                  Đã  ký 

 

Châu Minh Hoàng 

  

 


